LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
17/9

	Thứ 3

18/9
	Thứ 4
19/9

	Thứ 5
20/9

	Thứ 6
21/9

	Thứ 7

22/9
	Cn

23/9

	CT47CD Ngoại cơ sở LT

Tuần 4/4
	ĐHYD
	
	GĐ A205
7h-9h

Ôn tập Triệu chứng học tiết niệu SD nam,hội chứng chảy máu trong ổ bụng
Ths Thảo
 
	GĐ A315

7h-8h50
Ôn tập

Hội chứng vàng da, Hội chứng tắc ruột
Ths Huy

	GĐ A104
7h-8h50

Tự ôn
	Thi  lí thuyết
Theo lịch của phòng đào tạo
9h15-11h

	
	

	CT47AB

Tc 1.2 và ½ 1.3
Tuần 4/7


	BVĐKTW Tầng 6 Ngoại TN
	6h30-7h30

GLS.Tiếp nhận

 BS Sửu
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh

10h.NCCB bỏng
TS Hoàng
	7h45- 8h15
GLS PGS Quý
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
10h.ĐB

CT: Ái
TK :Sửu
( 10h30)
TH:Đức A
	7h45-8h15
GLS Ts nhật
8h15-9h15
Điều trị tại phòng bệnh

10h30

 NCCB CT 
Bs AnhB
Tầng 6

	7h45-8h15

GLS Ths Huy
8h15-9h15

Điều trị tại phòng bệnh
10h.ĐB

CT: AnhB
TK :Chiến
TH: Toản

	7h45-8h15
GLS BS Ái
8h15-9h15

Điều trị tại phòng bệnh

10h30

Tư vấn sau mổ kết xương
Tầng 6

	
	

	CT47AB

Tc 1.1 và ½ 1.3
Tuần 4/7
	Bv Gang thép
	7h45-8h15

GLS TS Nhật
8h15 -10h Điều trị tại phòng bệnh
10hNCCB CT ngực TS Nhật
	7h45- 8h15
GLS

TrungGT
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
10h ĐB
TH: trung

CT: Nguyên

	7h45- 8h15
GLS TS Hoàng
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
10h NCCB bỏng
TS Hoàng

	7h45- 8h15
GLS

TrungGT
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh

TH: trung

CT: Nguyên

	7h45- 8h15
Bs Dũng
8h15-10h

Điều trị tại phòng bệnh
 10h. NCCB
Bs Dũng
	
	

	Y6K46 N1,2,3,4,5

Tuân 3/7

	Khoa ngoại tk tầng 2

BVTU
	7h30-8h15
GLS TS Hoàng
8h15-10h Tham gia điều trị

10h ĐB

CT : Dũng
TH :Chung
TN :Thảo
TK  :Chiến
TM: HoàngC
Ngoại nhi Việt


	6h30-7h15
GLS TS Anh
8h15-10h Điều trị

10h Chuyên đề CĐ ngoại khoa loét DD-TT
PGS Quý

	7h30-8h15

GLS TS Chiến
8h15-10h Tham gia điều trị

10h ĐB

CT : Tráng
TH :Đức A
TN :Tuấn
TK  :Sơn
TM : HoàngC
Ngoại nhi Sơn
	7h30-8h15

GLS PGS Quý

8h15-10h Tham gia điều trị

10h Chuyên đề gãy xương hở

TS Hoàng

	7h30-8h15

GLS BS Thảo
8h15-10h Tham gia điều trị


	
	

	Y6K46 N6,7,8,9,10

Tuần 3/7
	Khoa Ngoại TN tầng 6
	8h30-9h GLS Ths Thảo
7h-10h  học tại buồng bệnh
9h-10h Điều trị

10h. Chuyên dề

Thuốc bổ não
BS Sửu


	8h30-9h Ths Anh
9h-10h Điều trị

10h ĐB 

CT :AnhB
TK :Sơn
TH : Đức B
TN :Tuấn

TM Hoàng C

Ngoại nhi  Việt


	6h30- 7hGLS
Bs Sửu
9h-10h Điều trị
9h NCCB Tiết niệu

Ths Thảo

 (tầng 2)

	8h30-9h
GLS B Dũng
8h15-10h Tham gia điều trị

10h ĐB

CT : Dũng

TH :ĐứcB
TN :Minh
TK  :Sơn
TM : Nhật
Ngoại nhi Sơn
	8h15-8h45
GLS PGS Quý

8h15-10h Tham gia điều trị


	
	

	Y6K46
3/7
	BVT tầng 3
	8h-8h30 GLS

BS Bình
8h30-10h Tham gia điều trị

10h ĐB 
BS Phương
	8h-8h30

GLS
BsPhương
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.ĐB

BS  Bình

	8h-9hGLS 

TS Anh
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.ĐB

Bs Bình
	8h-9hGLS 

Bs Phương
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.ĐB

Ths Huy
	8h-9hGLS 

Ths Huy
8h30-10h Tham gia điều trị

10h-11h.ĐB

Bs Phương
	
	

	K48

Lớp 3,4

TC 6,7,8,9,10

Tuần 7/10
	BVTƯ

Tầng 2
	6h30-7h15
Ts Anh
9h-9h30 Điều 
trị

10h Bình BA tiêu hóa
TS Anh

	7h45-8h15
GLS TS Nhật
9h-9h30 tham gia điều trị

9h30 ĐB

CT :Dũng
TH :Đức
TN :Tuấn
TM :Nhật
TK :Hoàng
Ngoại nhi Sơn
	6h30-7h30  GLS  PGS Quý
9h-9h30 tham gia điều trị
1oh30. Tư vân sau mổ kết hợp xương

Bs Ái
	6h30-7h GLS Ts Anh
9h-9h30 tham gia điều trị

9h30 ĐB

CT :Ái
TH :ĐứcA
TN :Tuấn
TM :HoàngC
TK :Sơn
Ngoại nhi Việt
	8h15-9h GLS
 BS Ái
9h-9h30 tham gia điều trị


	
	

	K48

Lớp 3,4

TC 1,2,3,4,5
Tuần 7/10

	BV A
	8h30 -9h  GLS BS Ái
9h-10h tham  gia điều trị

10h30
 ĐB CT Ái
TH Trường

	8h30-9h

GLS . TS Chiến
9h-10h tham gia điêu trị

10h  NCCB  bỏng TS Chiến

	7h30-8h30
GLS BS Ngân
9h-10h tham gia điều trị
10h ĐB
CT Ngân
TH Dự
	8h30-9h

GLS Bs Thảo
9h-10h tham gia điêu trị

10h ĐB 

CT : Sơn
TH : Thảo
	8h30-9h
GLS TS Anh
9h-10h tham gia điêu trị

10h. Bình BA tiêu hóa
TS Anh
	
	

	Nội trú K11 LN-TM
	Khoa Ngoại LN-TM

( tầng 5)
	
	
	8h45. Hỏi thi CĐ nội trú K11 LN-TM

Bàn 1: Ts Anh, Bình + Phương

 VPBM 
Bàn 2: Quý + Nhật +Dũng
(tầng6 Ngoại TN)

Bàn 3: Sửu + Chiến+ Sơn(T2)
	
	
	
	

	Cao học K21 Ngoại Gan mật
(1 HV)
	Tầng 4

27.8-23.9
	
	
	8h Bốc thăm bệnh án thi LS

Bs Sửu chuẩn bị
	9h Thi Ls gan mật
Ts Chung

Ts Nhật

( tầng4)
	9h  Thi chuyên đề lý thuyết gan mật
PGS.Ts Quý

Ts Chung

Ts Hoàng

(Tầng 4)


	
	

	CKII K11 Thái Nguyên
	Tần 2 Ngoại TK
	10h. LS mở sọ giảm áp
Bs Sửu
	10h. Máu tụ nội sọ

Bs Sơn
	10h ĐB: Bs Sơn
	Tham gia mổ
	10h. CTCS cổ
Ts Hoàng
	
	

	CKII K11 TN

TC CTCH
	BVĐK Bắc Giang
	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ


	BS Dũng giảng CTCH

	Bộ môn
	15h thứ 2 ngày 17.9.2018 Chấm thi Giữa học phần chuyên tu 47CS
                                BsNgân + Ts Nhật        Ts Anh +Bs Thảo               Bs Sửu + Bs ĐứcA
14h thứ 3 18.9.2018.Thông qua các CĐR ngành Y học dự phòng, ngành Răng hàm mặt và Chuẩn năng lực các năm Y4, Y5, Y6 - Chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa. các GV phụ trách nhóm lâm sàng, nhóm Y4, Y5 và Y6 theo QĐ số 2137/QĐ-ĐHYD ngày 29/12/2017 (Đ/c Hồng Anh (Ngoại) chuẩn bị nội dung).
14h thứ 4 ngày 19.9. Họp xây dựng chương trình đào tạo các học phần tính chuyên nghiệp và module thực hành y khoa (POM) chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa.Mời BGH; các cán bộ phụ trách năm tiền lâm sàng, năm 2-3, nhóm thực tập, nhóm tiền lầm sàng, nhóm kỹ năng lâm sàng, nhóm tính chuyên nghiệp theo QĐ số 2137/QĐ-ĐHYD ngày 29/12/2017, lãnh đạo các BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi, khoa CCK, khoa RHM, khoa ĐD (đ/c Vinh, đ/c Hiếu chuẩn bị bản dự thảo báo cáo)
13h45  thứ 6 ngày 21.9. 2019.
Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.Mời BGH, BCH Đảng ủy, thành viên Hội đồng Trường (VC của Trường), lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, BGĐ Bệnh viện Trường, lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn trong toàn trường, CBVC, HĐLĐ, giảng viên không có lịch giảng theo kế hoạch của Trường và các đại biểu mời.

06:30 - 17:00 thức 7 ngày 22.9. Tuyển sinh sau đại học tại ĐHTN. Mời các Thầy coi thi theo kế hoạch ĐHTN
                                                           Coi thi Chuyên tu cơ sở 47  9h15 thứ 6 ngày 21.9.2018
                                                                    ( hai phòng thi. CN Thủy đã gửi lịch cho các Thầy)

Phụ trách Y4TC1,2,3,4 và 5 Bs Ngân
Phụ trách Y4TC 6,7,8,9 và 10 Bs Đức B

Phụ trách Y6TC 12345: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 678910: Ts Nhật

Phụ  trách chuyên tu 47TC02: Bs Dũng

Phụ  trách chuyên tu 47CD TC02: Bs Sửu

Phụ trách Y3 học hè lý thuyết: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ LN-TM : Ts Nhật

CKI K20 Tốt nghiệp : Bs Sửu

CKII K11 Thái nguyên: TC CCB: PGs.Ts Quý

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K22.TN cấp cứu bụng: PGS Quý




LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
17/9

	Thứ 3

18/9
	Thứ 4
19/9

	Thứ 5
20/9

	Thứ 6
21/9

	Thứ 7

22/9
	Cn

23/9

	Y3K49

Huấn luyện kĩ năng y khoa
	
	
	
	
	
	13h-17h N10
Dụng cụ PTTH. Kỹ thuật khâu, buộc chỉ

Lượng giá

BsThảo +ĐứcB
	
	

	CT47CD ngoại cơ sở

Tuần 4/4
	Tầng 2 Ngoại tk
	13h30 -14h 
GLS 
BS Đức A
14h-16h học LS tại buông bệnh

16h ĐB
CT :AnhB
TH :Sửu
TK: Chiến

	13h30-14h

GLS TS Nhật
14h-16h Học tại buồng bệnh

14h-16LGCT

AnhA, Hoàng, Chiến, Sửu,Ngân
16h TKLS TS Hoàng
	13h30-14h GLS 
Ths Anh
14h-15h30

Học tại buồng bệnh
15h30 ĐB

CT :Ngân

TH :Sửu
TK :Chiến 
16h30. Bốc tham bàn thi, địa điểm thi

Bs Ngân chuẩn bị
	14h-17h Thi LS
5 bàn thi 

	
	

	CT47AB bệnh học

TC01
Tuần 4/7
	ĐHYD
	GĐA101
13h-17h Bỏng
Gãy xương hở
Bs Ái
	GĐA104
13h-15h

VT phân mềm, vết thương bàn tay
BS Dũng
	GĐA104
13h-15h

CT cột sống
TS Hoàng

	13h-15h

Gãy xương chi trên
( tầng 6 ngoại TN)
(Bs AnhB)

       Kiểm tra TX2
17h-17h15

N1:Ngân

N2:Thủy


	GĐ A104
13h-15h
Trật khớp, vỡ xương chậu
TS Chiến
15h-17h

Thoát vị bẹn

Ths Huy
	

	K46  lớp 01

(93)

Tuần 3/7
	ĐHYD
	13h30-15h.Vết thương mạch máu

Ts Nhật

( tầng 6 ngoại TN)
	13h-14h50 
Vết thương khớp

Ths Anh
( tầng 6 ngoại TN)
	13h30-15h

U não

Ts Chiến

( tầng 6 ngoại TN)
	
	13h-14h50 C512

Dị tật bẹn bìu lỗ đái
BS Bình
Kiểm tra TX1

17h-17h15

N1:Ngân

N2:Thủy

N3: Ái
	13h30-14h50 

Trĩ, rò hậu môn

TS Anh
( tầng 6 ngoại TN)

	

	K46 lớp 02

(93)

Tuần 3/7


	ĐHYD
	 15h-17h

thương mạch máu

Ts Nhật

( tầng 6 ngoại TN)
	15h-17h 

Vết thương khớp

Ths Anh
( tầng 6 ngoại TN)
	15h-17h 

U não

Ts Chiến

( tầng 6 ngoại TN)
	
	15h-17h C512

Dị tật bẹn bìu lỗ đái

BS Bình 

Kiểm tra TX1

17h-17h15

N1:Đức B

N2:Đức A

N3: Dũng
	15h-17h 

Trĩ, rò hậu môn

TS Anh
( tầng 6 ngoại TN)

	

	K48 lớp 03
Tuần 7/10


	ĐHYD
	
	GĐ C203

13h-15h

Viêm phúc mạc và các ổ áp xe

PGS Quý
	GĐ C 307

13h-15h

Tăng sinh TTL lành tính

Ths Thảo


	GĐ C 203

13h-15h
Trật khớp vai háng khuỷu

BS Dũng
	
	
	

	K48 lớp 04
Tuần 7/10


	ĐHYD
	
	GĐ C203

15h-17h

Viêm phúc mạc và các ổ áp xe
PGS Quý
	GĐ C 307

15h-17h

Tăng sinh TTL lành tính

Ths Thảo
	GĐ C 203 

15h-17h

 Trật khớp vai háng khuỷu

BS Dũng
	
	
	

	Nội trú K11

Ln-tm
	Khoa LN-TM
	
	
	
	
	
	

	CKII K11 Thái Nguyên
	Khoa Ngoại TK
	14h. Chấn thương cột sống, Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	14h. Giãn não thất
Bs Sơn
	
	
	
	

	CKII K11 Phú thọ

Tiết niệu
	Khoa tiết niệu
	
	14h. Sỏi thận

Bs Hòa
	
	14h. Sỏi niệu quản

Bs Hòa
	
	Ung thư tiết niệu

Bs Phương

	Cao học K21

(1)
	Tầng 4 
	
	
	
	
	Thi kết thúc Tc Gan mật
	

	CKII Bắc Giang

CTCH
	
	GLS Bs Đồng
	
	GLS Bs Đồng
	
	GLS Bs Đồng
	Bs Dũng giảng LT

	Bộ môn
	15h thứ 2 ngày 17.9.2018 Chấm thi Giữa học phần chuyên tu 47CS
                                BsNgân + Ts Nhật        Ts Anh +Bs Thảo               Bs Sửu + Bs ĐứcA
14h thứ 3 18.9.2018.Thông qua các CĐR ngành Y học dự phòng, ngành Răng hàm mặt và Chuẩn năng lực các năm Y4, Y5, Y6 - Chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa. các GV phụ trách nhóm lâm sàng, nhóm Y4, Y5 và Y6 theo QĐ số 2137/QĐ-ĐHYD ngày 29/12/2017 (Đ/c Hồng Anh (Ngoại) chuẩn bị nội dung).
14h thứ 4 ngày 19.9. Họp xây dựng chương trình đào tạo các học phần tính chuyên nghiệp và module thực hành y khoa (POM) chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa.Mời BGH; các cán bộ phụ trách năm tiền lâm sàng, năm 2-3, nhóm thực tập, nhóm tiền lầm sàng, nhóm kỹ năng lâm sàng, nhóm tính chuyên nghiệp theo QĐ số 2137/QĐ-ĐHYD ngày 29/12/2017, lãnh đạo các BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi, khoa CCK, khoa RHM, khoa ĐD (đ/c Vinh, đ/c Hiếu chuẩn bị bản dự thảo báo cáo)
13h45  thứ 6 ngày 21.9. 2019.

Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.Mời BGH, BCH Đảng ủy, thành viên Hội đồng Trường (VC của Trường), lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, BGĐ Bệnh viện Trường, lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn trong toàn trường, CBVC, HĐLĐ, giảng viên không có lịch giảng theo kế hoạch của Trường và các đại biểu mời.

06:30 - 17:00 thức 7 ngày 22.9. Tuyển sinh sau đại học tại ĐHTN. Mời các Thầy coi thi theo kế hoạch ĐHTN
                                                           Coi thi Chuyên tu cơ sở 47  9h15 thứ 6 ngày 21.9.2018

                                                                    ( hai phòng thi. CN Thủy đã gửi lịch cho các Thầy)

Phụ trách Y4TC1,2,3,4 và 5 Bs Ngân
Phụ trách Y4TC 6,7,8,9 và 10 Bs Đức B

Phụ trách Y6TC 12345: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 678910: Ts Nhật

Phụ  trách chuyên tu 47TC02: Bs Dũng

Phụ  trách chuyên tu 47CD TC02: Bs Sửu

Phụ trách Y3 học hè lý thuyết: Ts Nhật

Phụ trách NT 11  tín chỉ LN-TM : Ts Nhật

CKI K20 Tốt nghiệp : Bs Sửu

CKII K11 Thái nguyên: TC CCB: PGs.Ts Quý

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K22.TN cấp cứu bụng: PGS Quý




